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Phụ lục II
DANH MỤC HÀNG HÓA
GÓI THẦU: MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ ĐỂ THỰC HIỆN 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ  
NĂM 2026-2027
(Đính kèm Thông báo số               /TB-BVTD ngày         /        / 2026 của Bệnh viện Từ Dũ)

I. NHÓM 195 DANH MỤC DVKT XÉT NGHIỆM: 
	STT
	Danh mục xét nghiệm
	Nhóm
	Đơn vị tính
	Số lượng 

	1
	Nhuộm hai màu Hematoxyline- Eosin
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	78.744

	2
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [AFP]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	3

	3
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Cadesmon]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	24

	4
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Calretinin]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	70

	5
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [CD 31]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	5

	6
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [CD10]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	39

	7
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [CD45]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	6

	8
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [CD56]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	21

	9
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [CDX 2]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	11

	10
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [CEA]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	9

	11
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Chromogranin A]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	36

	12
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [CK 5/6]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	106

	13
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [CK20]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	16

	14
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [CK7]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	21

	15
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [C-Kit CD117]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	3

	16
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Cyclin D1]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	17

	17
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [D2-40]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	2

	18
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Desmin]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	1

	19
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [EMA]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	15

	20
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [ER]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	440

	21
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [GATA 3]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	10

	22
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [HCG]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	4

	23
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Her-2-neu]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	120

	24
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [HMB 45]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	6

	25
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Ki67]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	238

	26
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [MELAN A]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	5

	27
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Napsin A]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	25

	28
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [P16]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	93

	29
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [P53]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	253

	30
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [P57]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	14

	31
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [P63]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	144

	32
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [PAN Keratin]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	24

	33
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [PAX8]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	23

	34
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [PR]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	365

	35
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [PTEN]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	14

	36
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [S100]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	5

	37
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [SALL 4]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	5

	38
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [SMA]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	15

	39
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [SP11]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	33

	40
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [Vimentin]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	12

	41
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [WT1]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	20

	42
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn [E-Cadherin]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	4

	43
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn [MLH1]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	136

	44
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn [MSH2]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	136

	45
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn [MSH6]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	136

	46
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn [PLAP]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	3

	47
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn [PMS2]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	135

	48
	Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	41.333

	49
	Pap's BD Surepath
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	9.438

	50
	Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp nhúng dịch LBC - Liqui-Prep
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	35.799

	51
	Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp nhúng dịch LBC - ThinPrep
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	32.958

	52
	Định lượng G6PD-TSH [Sàng lọc sơ sinh 3 yếu tố G6PD - TSH - 17OHP -DVN]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	4.504

	53
	Xét nghiệm sàng lọc rối loạn chuyển hoá bẩm sinh bằng khối phổ kép
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	1.850

	54
	Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh 2 yếu tố
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	3.790

	55
	Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	17.843

	56
	Định lượng Acid Uric [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	5.362

	57
	Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	11.053

	58
	Định lượng Albumin [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	14.804

	59
	Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	11.468

	60
	Định lượng Amoniac (NH3) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	20

	61
	Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	113.783

	62
	Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	6.984

	63
	Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	6.976

	64
	Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	16.923

	65
	Định lượng Canxi toàn phần [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	17.728

	66
	Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	667

	67
	Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	1.177

	68
	Định lượng Creatinin (máu)
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	44.515

	69
	Định lượng Creatinin (niệu)
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	7

	70
	Định lượng CRP (C-Reactive Protein)
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	4.142

	71
	Định lượng Estradiol [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	1.452

	72
	Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	2.479

	73
	Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	5.275

	74
	Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	8.092

	75
	Định lượng Glucose [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	114.409

	76
	Định lượng HbA1c [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	7.052

	77
	Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	920

	78
	Định lượng HE4 (human epydidymal protein 4) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	10.456

	79
	Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	727

	80
	Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	1.899

	81
	Định lượng Mg [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	16.260

	82
	Định lượng PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	5.524

	83
	Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	52

	84
	Định lượng Pro-calcitonin [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	269

	85
	Định lượng Progesteron [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	1.448

	86
	Định lượng Prolactin [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	4.673

	87
	Định lượng Protein (niệu)
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	1.831

	88
	Định lượng Protein [dịch não tủy]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	4

	89
	Định lượng Protein toàn phần [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	5.857

	90
	Định lượng Testosterol [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	761

	91
	Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	1.052

	92
	Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	18.555

	93
	Định lượng Urê (niệu)
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	5

	94
	Định lượng Urê [dịch]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	7

	95
	Định lượng Urê máu [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	16.836

	96
	Định lượng yếu tố kháng tân tạo mạch máu sFlt-1 (soluble FMS like tyrosine kinase-1) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	431

	97
	Định lượng yếu tố tân tạo mạch máu PLGF (Placental Growth Factor) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	12.848

	98
	Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	47.644

	99
	Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	47.644

	100
	Đo hoạt độ HBDH (Hydroxy butyrat dehydrogenase) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	397

	101
	Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	5.033

	102
	Đường máu mao mạch
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	117

	103
	Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học-miễn dịch định tính
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	1.293

	104
	Tinh dịch đồ
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	12.483

	105
	Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	51.413

	106
	Xét nghiệm Khí máu [Máu]
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	367

	107
	Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản...) có đếm số lượng tế bào
	Hóa sinh
	lần/mẫu
	3

	108
	Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào ối
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	363

	109
	Đột biến gen huyết khối FII + FV + MTHFR
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	178

	110
	FISH chẩn đoán NST XY
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	14

	111
	Giải trình tự gen bằng phương pháp Sanger
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	20

	112
	Giải trình tự gene chẩn đoán bệnh beta thalassemia
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	1.001

	113
	PCR chẩn đoán yếu tố biệt hóa tinh hoàn (TDF) [SRY]
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	1

	114
	Xét nghiệm AZF
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	272

	115
	Xét nghiệm giải trình tự gen (SLTS không xâm lấn bội NST)[Dịch vụ theo YC]
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	6.557

	116
	Xét nghiệm giải trình tự gen (SLTS không xâm lấn lệch bội NST) NIFTY Pro
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	1.838

	117
	Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ (Array CGH) máu, ối, gai nhau
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	2.889

	118
	Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ (Array CGH) phôi
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	228

	119
	Co cục máu đông (tên khác: Co cục máu)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	18.661

	120
	Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) máu ngoại vi
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	3.599

	121
	Điện di huyết sắc tố
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	693

	122
	Định lượng anti β2GPI IgG bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang/điện hóa phát quang
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	291

	123
	Định lượng anti β2GPI IgM bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang/điện hóa phát quang
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	285

	124
	Định lượng antiCardiolipin IgG bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang/điện hóa phát quang
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	408

	125
	Định lượng antiCardiolipin IgM bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang điện hóa phát quang
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	405

	126
	Định lượng D-Dimer bằng kỹ thuật miễn dịch hóa phát quang
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	3.587

	127
	Định lượng Ferritin
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	1.437

	128
	Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	27.388

	129
	Định lượng phức hệ fibrin monome hoà tan (Fibrin Soluble Test), (tên khác: FS Test; FSM Test)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	1.223

	130
	Định lượng sắt huyết thanh
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	51

	131
	Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	143

	132
	Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	7.857

	133
	Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	87.357

	134
	Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật ống nghiệm)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	4.474

	135
	Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	120

	136
	Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	49

	137
	PCR chẩn đoán bệnh teo cơ tủy (SMA)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	32

	138
	Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	7.646

	139
	Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (kỹ thuật ống nghiệm)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	8.600

	140
	Phát hiện kháng đông Lupus (LAC/LA screen: Lupus Anticoagulant screen)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	655

	141
	Phát hiện kháng đông ngoại sinh
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	5

	142
	Phát hiện kháng đông nội sinh (tên khác: Mix test)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	23

	143
	Sàng lọc kháng thể bất thường (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	14.139

	144
	Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	88.070

	145
	Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (tên khác: TCK) bằng máy tự động
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	88.075

	146
	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	206.019

	147
	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	6.623

	148
	Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	11.077

	149
	Xét nghiệm xác định đột biến Thalassemia (phát hiện đồng thời 21 đột biến α-Thalassemia hoặc 22 đột biến β-Thalasemia)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	995

	150
	QF-PCR dịch ối
	Phụ sản
	lần/mẫu
	622

	151
	QF-PCR mô (máu, gai nhau, dây rốn)
	Phụ sản
	lần/mẫu
	33

	152
	Vi khuẩn, virus, vi nấm Realtime PCR trong chẩn đoán viêm màng não (18 tác nhân)
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	296

	153
	AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	14

	154
	Chlamydia Real-time PCR hệ thống tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	38

	155
	CMV IgG miễn dịch tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	1.654

	156
	CMV IgM miễn dịch tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	668

	157
	CMV Real-time PCR
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	1.106

	158
	Dengue virus NS1Ag/IgM - IgG test nhanh
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	1.109

	159
	Đơn bào đường ruột soi tươi
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	3

	160
	HBeAg miễn dịch tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	827

	161
	HBsAg khẳng định
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	137

	162
	HBsAg miễn dịch tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	84.557

	163
	HCV Ab miễn dịch tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	15.779

	164
	HIV Ag/Ab miễn dịch tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	73.678

	165
	HIV Ag/Ab test nhanh
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	14.633

	166
	HIV khẳng định (*)
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	63

	167
	Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	5

	168
	Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) Ag test nhanh
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	66

	169
	Rubella virus IgG miễn dịch tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	16.227

	170
	Rubella virus IgM miễn dịch tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	14.073

	171
	Rubella virus Real-time PCR
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	1.244

	172
	Salmonella Widal
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	10

	173
	Toxoplasma IgG miễn dịch tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	1.407

	174
	Toxoplasma IgM miễn dịch tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	493

	175
	Treponema pallidum RPR định tính và định lượng
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	84

	176
	Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	107

	177
	Vi khuẩn kháng thuốc định tính
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	1.627

	178
	Vi khuẩn kỵ khí nuôi cấy và định danh
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	42

	179
	Vi khuẩn nhuộm soi
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	9.913

	180
	Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	3.719

	181
	Vi khuẩn Real-time PCR
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	lần/mẫu
	5.238

	182
	Định lượng Vancomycin [Máu]
	
	lần/mẫu
	668

	183
	Giang mai miễn dịch tự động
	
	lần/mẫu
	81.117

	184
	HPV Aptima
	
	lần/mẫu
	9.745

	185
	HPV Genotype Real-time PCR (BD Onclarity)
	
	lần/mẫu
	10.894

	186
	HPV genotype Real-time PCR [HPV Cobas 4800]
	
	lần/mẫu
	35.413

	187
	Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose ) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén
	
	lần/mẫu
	9.953

	188
	PCR HIV máu toàn phần
	
	lần/mẫu
	2

	189
	Tế bào dịch rửa ổ bụng
	
	lần/mẫu
	429

	190
	Toxoplasma PCR
	
	lần/mẫu
	1.293

	191
	Xét nghiệm đường huyết mao mạch tại giường [BN thanh toán]
	
	lần/mẫu
	12.896

	192
	Xét nghiệm HPV Genotype Real-time PCR (Abbott Alinity m)
	
	lần/mẫu
	16.726

	193
	Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh mở rộng
	
	lần/mẫu
	22.475

	194
	Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh thường quy
	
	lần/mẫu
	19.832

	195
	Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng pp cắt lạnh
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	321



II. NHÓM 10 DANH MỤC DVKT XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT MỚI:

	STT
	Tên DMKT
	Nhóm
	Đơn vị tính
	Số lượng 
	Ghi chú

	1
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn [CD 138 ]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	50
	Kỹ thuật mới 

	2
	Xét nghiệm hóa tế bào miễn dịch để phát hiện định tính đồng thời các protein P16NK4a và Ki-67 trong mẫu tế bào cổ tử cung
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	1.000
	Kỹ thuật mới 

	3
	Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (phát hiện biến thể gen liên quan ung thư di truyền)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	192
	Kỹ thuật mới 

	4
	Xét nghiệm giải trình tự gen bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ 2 (phát hiện biến thể gen liên quan BRCA1 và BRCA2)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	96
	Kỹ thuật mới 

	5
	Nhuộm hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn [SOX-2]
	Giải phẫu bệnh
	lần/mẫu
	50
	 

	6
	Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào ối [gai nhau]
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	100
	 

	7
	Xét nghiệm MLPA chẩn đoán bệnh teo cơ tủy (SMA)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	100
	 

	8
	Xét nghiệm phát hiện nhiễm sắc thể X dễ gãy (gen FMR1)
	Huyết học truyền máu
	lần/mẫu
	96
	 

	9
	HBV đo tải lượng hệ thống tự động
	Vi sinh - ký sinh trùng
	lần/mẫu
	68
	 

	10
	Vi nấm nuôi cấy và định danh hệ thống tự động
	Vi sinh - ký sinh trùng
	lần/mẫu
	138
	 





